
“If you want to improve your English, you have to be crazy!”  

 

CÂU VÀ TỪ LOẠI (2) 

STT Vật dụng bàn làm việc IPA Từ loại Nghĩa 

1  Chair /tʃeə(r)/ Noun Ghế 

2  Curtain /ˈkəːtn/ Noun Rèm cửa 

3  Desk /desk/ Noun Bàn 

4  Document /ˈdɔkjumənt/ Noun Tài liệu 

5  Door /dɔːr/ Noun Cửa 

6  Glass /ɡlæs/ Noun Cái ly 

7  Keyboard /ˈkiːbɔːd/ Noun Bàn phím 

8  Lamp /læmp/ Noun Đèn bàn 

9  Laptop /ˈlæptɔp/ Noun Máy tính xách tay 

10  Marker /ˈmɑːrkər/ Noun Bút lông 

11  Mouse /maʊs/ Noun Con chuột 

12  Photograph /ˈfəutəɡræf/ Noun Hình, ảnh 

13  Screen /skriːn/ Noun Màn hình 

14  Shelf /ʃelf/ Noun Cái kệ 

15  Sofa /ˈsəʊfə/ Noun Ghế sô pha 

16  Speaker /ˈspiːkər/ Noun Cái loa 

17  Table /ˈteɪbl/ Noun Cái bàn 

18  Watch /wɑːtʃ/ Noun Đồng hồ 

19  Whiteboard /ˈwaɪtbɔːrd/ Noun Bảng trắng 

20  Window /ˈwɪndəu/ Noun Cửa sổ 
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